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Trường St Leonard’s giảng dạy cả 
chương trình Chứng chỉ Tốt nghiệp 
Trung học Phổ thông Victoria (VCE) lẫn 
Bằng Tú Tài Quốc Tế (IBDP) như là các 
hướng học tập dẫn lên đại học. Cả hai 
hướng đều đào tạo học sinh tốt nghiệp 
lớp 12 với điểm xếp hạng vào đại học Úc 
(Australian Tertiary Admissions Rank tức 
ATAR). Điểm ATAR cho biết thành tích 
học tập của học sinh so với các học sinh 
khác toàn quốc, với điểm 99,95 là điểm 
xếp hạng cao nhất có thể đạt được.
 
VCE là một khóa học linh động với môn 
Anh Văn (Anh Văn, Văn chương, Ngôn 
ngữ tiếng Anh hay Tiếng Anh là Ngôn 
ngữ Bổ sung) là môn bắt buộc duy nhất. 
Có nghĩa là học sinh có thể tự thiết kế 
khóa học đúng với sở thích và mục tiêu 

trong tương lai của mình bằng cách là 
các em cũng có thể phối hợp chương 
trình VET (khóa học tay nghề) với các 
chương trình học đại học. Để biết thêm 
chi tiết về chương trình VCE hãy vào 
vcaa.vic.edu.au

Các môn học của chương trình Bằng Tú 
tài (DP) Quốc tế (IB) được phân thành 
sáu nhóm môn học và phần cốt lõi DP. 
Học sinh phải học tiếng Anh, một ngôn 
ngữ bổ sung, một môn nhân văn, khoa 
học và toán học. Môn học thứ sáu có 
thể là một môn nghệ thuật: âm nhạc, 
sân khấu hoặc nghệ thuật thị giác. Ngoài 
ra, học sinh có thể chọn thêm một môn 
ngôn ngữ, nhân văn hoặc khoa học. 
Phần cốt lõi DP bao gồm: Lý thuyết Kiến 
thức (TOK) là môn học về kiến thức và 

vì sao mỗi người đều tư duy khác nhau; 
Bài luận Mở rộng là bài luận viết về một 
cuộc nghiên cứu độc lập gồm 4000 
từ; và, Sáng tạo, Hoạt động, Phục vụ 
(CAS) – phát huy khả năng cân bằng và 
sự tham gia lãnh đạo của học sinh trong 
lĩnh vực nghệ thuật và thể thao và phục 
vụ cộng đồng rộng hơn. 
 
Trường St Leonard’s là trường đầu tiên 
ở Victoria bắt đầu giảng dạy chương 
trình IBDP vào năm 1982. Bằng Tú tài 
Quốc tế IBDP hiện đang được công 
nhận ở hơn 150 quốc gia cho việc 
tuyển sinh đại học kể cả ở Úc. Để biết 
thêm chi tiết về chương trình IBDP hãy 
truy cập ibo.org/programmes/
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Chương trình học của chúng tôi

Học sinh IBDP nộp đơn thông qua Trung tâm Tuyển sinh Đại học Victoria (VTAC) sẽ nhận được ATAR ước đoán. ATAR ước đoán này được xác định dựa trên kết quả chung của họ dưới bằng tốt 
nghiệp Tú tài Quốc tế (IB), là tổng hợp của sáu điểm môn học cộng với điểm Lý thuyết Kiến thức và Bài luận mở rộng.
Kết quả có thể tăng khi đang chờ xác nhận sau cùng từ Văn phòng Tú tài Quốc tế về EUR (Thắc mắc về Kết quả). Kết quả chính xác vào ngày 29 tháng 1 năm 2024.
*20,2% điểm môn học của học sinh trên 40 điểm.
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Nhận xét của các học sinh có thành tích tốt 
nhất của chúng tôi

Tiancong (Sam) Shen
Thủ khoa VCE
ATAR 99,8

Điều tôi 
yêu thích nhất ở St 

Leonard là sự chú trọng 
đến sức khỏe tâm thần và 

sự chăm sóc cặn kẻ, cá nhân 
hóa dành cho mỗi học sinh. 

Tôi cảm thấy nhà trường 
coi trọng tôi và mọi 

học sinh.

Aya Broshi
Á khoa VCE 
ATAR 98,9

Các giáo viên 
của St Leonard thực sự 

quan tâm đến học sinh của 
mình, đảm bảo rằng các em nắm 

bắt được các khái niệm được giảng 
dạy trong khi vẫn duy trì mối quan 
hệ cá nhân với các em. Tôi biết ơn 
sự hỗ trợ đáng kinh ngạc của các 

giáo viên đã giúp tôi phát huy 
hết tiềm năng của mình.

Fabian Bonacci
Thủ khoa IBDP
44 (ATAR 99,7)

Chúng tôi luôn 
được khuyến khích tìm 
kiếm động lực cho riêng 

mình và đạt được thành tích 
cao vì lợi ích của chính mình. Tôi 
thích chơi môn thể thao ACS vì 

cả môn thể thao này và tình bạn 
thân thiết với đồng đội. Ngoài ra, 

việc tham gia xe van thức ăn 
của Lennie vô cùng bổ ích và 

mang lại trải nghiệm độc 
đáo.

Sacci Hoover
Á khoa IBDP
43 (ATAR 99,35)

St Leonard mang 
đến cơ hội trong mọi lĩnh 

vực, không chỉ trong lĩnh vực 
học thuật mà cả sân khấu, thể 

thao, âm nhạc và giáo dục ngoài 
trời, cho phép tất cả học sinh phát 
triển và đạt được các kỹ năng cũng 
như mối quan hệ sẽ hỗ trợ các em 

trong suốt cuộc đời. Tôi yêu cách mọi 
sinh viên được chấp nhận vào cộng 

đồng Trường và được khuyến 
khích là chính mình.

Liou (Leo) Wang
Thủ khoa IBDP 
44 (ATAR 99,7)

Khía cạnh 
yêu thích của tôi ở 

Trường St Leonard là sự 
đa dạng và tính chất thân 

thiện, nơi mà tất cả học sinh 
với những niềm đam mê 
khác nhau đều có thể tìm 

thấy vị trí của mình và 
trở nên xuất sắc.

Callum Wilson
Thủ khoa IBDP
44 (ATAR 99,7)

Điều tôi yêu 
thích nhất ở Trường 

St Leonard là văn hóa 
hỗ trợ của trường. Đây là 

một nơi mà tôi luôn cảm thấy 
thoải mái, được tôn trọng và 

coi trọng bởi tất cả những 
người tôi tiếp xúc, điều đó 

có nghĩa là mỗi ngày ở 
đó tôi đều thấy vui 

thích.
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Lilac Ma: Học bổng Viện Trưởng Danh dự Sinh viên Quốc tế,  
Cử nhân Nhân văn và Cử nhân Luật, Đại học Sydney

Sophie McMillan: Học bổng của Hiệu Trưởng Melbourne, Cử 
nhân Nhân văn, Đại học Melbourne

Violette O’Farrell: Học bổng Narrm, Cử nhân Khoa học, Đại 
học Melbourne 
 

Caitlyn Pham: Học bổng Monash Dean, Cử nhân Dược (Danh dự) 
và Thạc sĩ Dược, Học bổng Khám phá Y sinh của Đại học Monash, 
Cử nhân Khoa học Y sinh (Học giả), Đại học Monash

Aidan Velten: Học bổng Tuckwell, Cử nhân Khoa học và Cử nhân 
An ninh Quốc tế, Đại học Quốc gia Úc (ANU) 

Học bổng dành cho Sinh viên

Trường đại học với số học sinh tốt nghiệp VCE và IBDP đông nhất của trường là Đại học Monash (40,9%), Đại học Melbourne 
(30,6%), Đại học RMIT (11,3%), và Đại học Deakin (9,1%).
 
Ngoài các số liệu được nhận học nêu trên, Lớp tốt nghiệp 2023 còn được nhận vào học tại nhiều trường đại học ở các tiểu bang 
khác. Các trường này bao gồm Đại học Quốc gia Úc (ANU), Đại học Nhạc viện Queensland Griffith, Đại học Queensland, Đại học 
New South Wales (UNSW), Đại học Sydney và Đại học Tasmania.
 
Ngoài ra, học sinh còn được nhận vào học tại các trường đại học quốc tế như Đại học Oxford (Anh) và Đại học Quốc gia 
Singapore. Chúng tôi chúc mừng Callum Wilson đã được nhận vào học chương trình Cử nhân Triết học, Chính trị và Kinh tế tại 
Brasenose College, Đại học Oxford ở Anh.
 
Chúng tôi xin chúc mừng Kiera McNally đã được Đại học Monash công nhận theo hai cách: thông qua Chương trình Tuyển sinh 
Vận động viên và Người biểu diễn Ưu tú dành cho cho các vận động viên trong nước hoặc quốc tế và Chương trình Hỗ trợ Sinh 
viên Biểu diễn Ưu tú, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và lợi ích cho những người xuất sắc ở cấp độ ưu tú trong môn thể thao hoặc 
môn học của họ. Chúng tôi cũng gửi lời chúc mừng đến những sinh viên đã nhận được học bổng, như được trình bày dưới đây.

Được nhận học tại các Trường

Nhận học theo các Ngành
Các lĩnh vực học phổ biến nhất được học sinh chọn là Luật, Xã hội và Văn hóa (25,5%), Quản lý và Thương mại (23,1%), Khoa học 
Tự nhiên và Vật lý (13,9%), Kỹ thuật và Công nghệ Liên quan (11,6%), Nghệ thuật Sáng tạo (8,3%), Công nghệ Thông tin (6%), Y tế 
(5,1%), Kiến trúc và Xây dựng (3,7%) và Giáo dục (2,8%).
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